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Chương 1

SINH THÁI HỌC VÀ CÁC YẾU T ố  MÔI TRƯỜNG

1. CAC KHAI NIỆM CXJ BẢN VỂ SINH THAI HỌC

1.1. Khái niệm sinh thái học

Sinh tíiái học là khoa học nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa smh 
vật với môi trườn2  vò sinh xung quanh và giữa sinh vật vói sinh vật. Chính 
xác hon đó là ”khoa học vê cấu trúc và chức năng của các tổng hợp thê tự 
nhiên mà trong đó sinh vật và con người được xem như là một hợp phần ”

Các tác động ttona hệ sinh thái có liên quan đến vật chất và năng 
lượng. Các cơ thể sốns cần một nsuồn năng lượng và vật chất liên tục để 
đảm bảo cho sự smh tồn cùa chúng. Nếu dònơ năng lượng vật chất này 
ngừng lại ứủ sinh vật sẽ chết. Một cách nào đó mọi sũứi vật đều phụ ứiuộc 
vào các sinh vật khác, một sinh vật có thể ăn và sử dụns một sinh vật khác đê 
tạo năng lượng và chất liệu sống. Một sinh vật có thể tạm diời sử dụng một 
sinh vật khác mà không gày hại cho sinh vật đó.

Sinh ứiái học nơhiên cứu đặc điểm của các nhàn tố mòi ưưòmg ảnh 
hưởng đến đời sống cùa các sinh '̂ật và sự tíiích nghi của chúnơ vói các điều 
kiện n2 oại cảnh khác nhau. Đồng thời trong qúa ữình phát triển smh vật đã 
tác động và làm thay đổi mòi ưườns xung quanh chúns.

Sinh ửiái học là cơ sở cùa các kế hoạch và các biện pháp giải quyết và 
quản lý môi trường. Nội dims của bộ môn khoa học này bao 2 ồm:

- Nơhiên cứu sự thích nghi cùa cá ửiè nhữns loài sinh vật và nơuyên 
nhàn của sự hình thành các đặc điểm tíiích nơhi đó. hiểu được mối quan hệ 
giữa cá thể \ à môi ưường. nhằm đảm bảo sự càn hằns 2 Ìữa cá ứiể và nhữnơ 
điều kiện ngoại cảnh phức tạp. cần thiết cho sự phát ữièn cùa cá thể.

- Nghiên cứu quy luật hình thành và phát triển quần tíiể tronơ mối 
quan hệ quần thể với mòi ưường. Dưói tác động mỏi trườnơ mà có nhữnơ 
dạng biến độnạ số lượng nhất đinh.o  . c* . c*

- Nshièn cứii quy luật hình thành và phát ữiển của quần xã qua mối 
quan hệ tươns hỗ giữa những cá thể thuộc nhừnơ loài khác nhau và 2 Ìừa 
chún.2  vófi nhữn.2  điều kièn mòi trườns.



1.2. Khái niệm về sự thích nghi

Sự thích nghi hay thích ứng với môi trường mới là bản chất tiến hoá 
của sinh vật. Sinh vật muốn sống phải đồng hoá điều kiện sống của môi 
trường đó, sự đồng hoá xẩy ra từ từ và có giới hạn, nhờ đó mà sinh vật mói 
tồn tại và tiến hoá dần. Nếu điều kiện sống của môi trường thay đổi lớn đột 
ngột, vượt qua các giới hạn thích nghi của sừứi vật, thì chúng có thể chết 
ngay hay thoái hoá và chết dần.

Sự thích nghi với môi trường thực chất là sự thay đổi nội tại của cơ thể 
sinh vật để thống nhất phù hợp với điều kiện môi trường hiện tại, đồng thòi 
có sự đào thải tự nhiên những cá thể hay quần thể bảo thủ hoặc thích nghi 
kém. Trong sự thích nghi lâu dài, sinh vật biểu hiện sự mềm dẻo trong 
khoảng cách các giới hạn ngày càng mở rộng ra.

1.3. Điều khiển sinh học

Các yếu tố điều khiển cMnh là các yếu tố môi trường vật lý và là các 
yếu tố giói hạn, đồng thời đó cũng là yếu tố điều khiển các hiện tượng sinh 
học. Các yếu tố môi trường vật lý bao gồm : nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm của 
không khí và độ mặn của nước v.v. Ví dụ ngày dài ở vùng ôn đới và cận cực 
điều khiển sự tích luỹ mỡ ở động vật; ánh sáng điều khiển sự quang hợp ở 
thực vật....

Giữa sự điều khiển của yếu tố môi trường và sự thích nghi của sinh vật 
là sự thống nhất hữu cơ. Nếu không có sự thống nhất đó thì sinh vật bị thoái 
hoá và bị diệt vong.

1.4. Định luật vê sự chống chịu

Sự phát triển của sinh vật sống trong hệ sinh thái phụ thuộc vào tổ hợp 
các điều kiện của môi trưòfng, nó có thể bị hạn chế do thiếu hụt một yếu tố 
(về chất và lượng) hay thừa một yếu tố khác trong hàm lượng các yếu tố ở 
mức độ giới hạn tối thiểu và tối đa mà sinh vật có thể chịu được. Khoảng 
cách giữa giód hạn tối thiểu và tối đa có thể rộng hay hẹp tuỳ thuộc vào các 
cá thể trong quần thể, quần xã và các yếu tố vật lý



Khoảng cách giữa hai đại lượng này (biên độ sinh thái) là những giới 
hạn của sự chống chịu của sinh vật trong quần thể hay quần xã của chúng 
trong thiên nhiên. Khoảng cách chống chịu rộng thì sinh vật phân bố rộng 
theo vĩ độ, khoảng chống chịu hẹp thì sinh vật phân bố hẹp theo vĩ độ và có 
thể theo kinh độ.

Đối với một loài sinh vật nếu điều kiện sinh thái không tối ưu thì sự 
chống chịu các yếu tố khác có thể thu hẹp lại. Những sinh vật có khả năng 
thích nghi với điều kiện mới của môi trường sẽ vượt lên sự phụ thuộc vào 
điều kiện môi trường xuất xứ của chúng. Đồng thời những loài có biên độ 
chống chịu rộng thì khả năng thích nghi lớn. Thực vật có giới hạn chống chịu 
rộng dễ tạo nên những biến dị di truyền mới vì nó sẽ làm giảm bớt ảnh 
hưỏfng giới hạn của các yếu tố vật lý.

1.5. Một sô quy luật cơ bản của sinh thái học

* Quy luật tác động tổng hợp của các nhân tố  sinh thái

Môi trường bao gồm nhiều nhân tố sinh thái luôn có tác động qua lại, 
sự biến đổi của một nhân tố sinh thái này có thể dẫn tới sự thay đổi về lượng 
và có khi về chất của nhân tố sinh thái khác và sinh vật chịu ảnh hưởng của 
các thay đổi đó. Tất cả các nhân tố đều gắn bó chặt chẽ vói nhau thành tổ 
hợp sinh thái.

Mỗi nhân tố sinh thái của môi trường chỉ có thể biểu hiện hoàn toàn 
tác động của nó lên đòi sống của sinh vật khi mà các nhân tố sinh thái khác 
cũng trong đều kiện thích hợp. Ví dụ: trong đất có đầy đủ muối khoáng 
nhưng cây chỉ có thể lấy được muối khoáng thuận lợi điều kiện độ ẩm cuả 
đất thích hợp, ánh sáng môi trường dù có thuận lợi cho quang họp nhưng cây 
không thể quang hợp tốt nếu trong đất thiếu nước và muối khoáng.

* Quy luật giới hạn sinh thái

Sự tồn tại của sinh vật phụ thuộc nhiều vào cường độ tác động của 
nhân tố sinh thái. Cường độ tác động tăng hay giảm, vượt ra ngoài giới hạn 
thích hợp của cơ thể sẽ làm giảm khả năng sống của sinh vật. Khi cường độ 
tác động tăng hơn ngưỡng cao nhất hoặc xuống thấp hơn ngưỡng thấp nhất 
so với khả năng chịu đựng của cơ thể thì sinh vật không thể tồn tại.

Giới hạn cường độ của một nhân tố sinh thái mà ở đó cơ thể chịu đựng 
được gọi là giới hạn sinh thái của sinh vật đó. Còn cường độ có lợi nhất cho 
sinh vật hoạt động gọi là điểm cực thuận. Những loài khác nhau có giới hạn



sinh thái và điểm cực thuận còn phụ thuộc vào nhiều yếu tô khác như tuổi 
của các cá thể, trạng thái cơ thể... Có loài giới hạn sinh thái rộng có loài giới 
hạn sinh thái hẹp. Loài chuột cát ở đài nguyên chịu được dao động nhiệt độ 
tới 80®c, đó là loài chịu nhiệt rộng, có loài chỉ chịu được 4®c là loài chịu 
nhiệt hẹp.

Quy luật tác động không đồng đều của các nhân tố sinh thái lên chức 
phận của cơ thể sống. Có nhân tố cực thuận cho quá trình này nhưng lại có 
hại hoặc nguy hiểm cho các quá trình khác.

* Quy luật tác động qua lại giữa sinh vật và môi ti-ường

Trong mối quan hệ qua lại giữa sinh vật và môi trường thể hiện rất rõ 
mối quan hệ tương tác hai chiều, sinh vật chịu sự tác động rất lớn của môi 
trường. Điều kiện môi trường thuận lợi sinh vật phát triển ngược lại điều kiện 
khó khăn sẽ hạn chế sự phát triển của sinh vật, vì vậy sinh vật còn được coi 
là yếu tố chỉ thị phản ánh điều kiện môi trường. Ngược lại không những môi 
trường tác động lên sinh vật mà nhân tố sinh vật cũng tác động đến các nhân 
tố của môi trường và có thể làm thay đổi tính chất của các nhân tố môi 
trưòrng vật lý, hoá học và sinh vật.

2. CÁC YẾU Tố SINH THÁI GIỚI HẠN CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Khái niệm vê các yếu tô giới hạn

Mối quan hệ giữa sinh vật và môi trưòfng tạo ra sự phát triển của sinh 
vật. Đó là điều kiện tổng hợp của các yếu tố hay điều kiện môi trường ở giữa 
giới hạn trên và giới hạn dưới.

Điểm giới hạn là sinh vật sống không bình thường ở gần và ngoài giói 
hạn trên và dưới. Sinh vật sống phụ thuộc vào các yếu tố:

- Hàm lượng và trạng thái các chất cần thiết trong môi trưòỉng

- Phạm vi chống chịu của chúng đối với tổ hợp các yếu tố khác nhau

Một yếu tố mà hàm lượng không phải là tối thiểu và tương đối ổn 
định, đồng thời phạm vi chống chịu của sinh vật rộng thì không phải là yếu 
tố giới hạn. Chỉ phạm vi chống chịu của sinh vật hẹp thì mới gọi là yếu tố 
giới hạn.

Mặc dù sinh vật tương tác với môi trường xung quanh theo nhiều cách, 
nhưng một nhân tố có thể có tính quyết định cho sự phát triển của một số 
loài cụ thể. Sự thiếu vắng yếu tố này có thể là giới hạn cho sự phát triển của



loài đó, vì thế nó được gọi là yếu tô giới hạn. Các yếu tô giói hạn có thể là vô 
sinh hay hữu sinh và cũng rất khác nhau giữa các loài. Nhiều loài thực vật bị 
giới hạn bởi sự khan hiếm nước, ánh sáng và một số lượng chất nào đó trong 
đất.

Yếu tố giới hạn của nhiều loài cá là lượng khí ôxy hoà tan trong nước. 
Các dòng suối trên núi chảy tốc độ cao, lượng ôxy hoà tan lớn nên là điều 
kiện thuận lợi cho loài cá hương sinh sống. Nước ấm không thể chứa nhiều 
ôxy như nước mát vì thế các dòng suối nước ấm, chảy chậm chứa ôxy ít hơn 
các dòng suối nước mát chảy nhanh. Các loài cá như cá vược đen, cá da trơn, 
cá chép thích nghi với vùng này vì chúng có thể chịu được nồng độ ôxy thấp 
hơn và nhiệt độ nước cao hơn, vì thế hàm lượng ôxy thấp và nhiệt độ cao là 
yếu tố giới hạn của việc phân bố cá hương.

2.2. Các yếu tô sinh thái của môi trường

2.2.1. Khái niệm vê môi trường

Môi Trường là các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của sinh 
vật. Môi trường là khái niệm rất rộng và để dễ dàng phân biệt có thể chia làm 
hai loại: môi trường vô sinh và môi trường hữu sinh.

Nhóm yếu tố môi trưòíng vô sinh (không sống, abiotic) gồm các yếu tố 
chính như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm không khí, các chất khoáng trong đất, 
độ mặn của nước....Nói chúng yếu tố môi trường vật lý trong sinh thái học là 
những yếu tố có vai trò đối với sinh vật như sự bốc thoát hơi nước, sự vận 
chuyển thức ăn vô cơ vào trong cây qua quá trình quang hợp để tổng hợp 
thành chất hữu cơ. Đặc biệt trong cơ thể sinh vật có nước chiếm 50% trọng 
lượng của cơ thể. Thiếu nước sinh vật không thể tồn tại và phát triển được, 
chính vì thế nước còn có tác dụng quan trọng đến sự phân bố thực vật trên 
Trái Đất.

Nhóm yếu tố môi trường hữu sinh (sống, biotic) gồm mối quan hệ 
giữa sinh vật với sinh vật như tập tính sống thành nhóm, tập tính khối lượng, 
cạnh tranh, phá hoại, ký sinh, hội sinh, hỗ sinh v.v.

Như vậy môi trường của sinh vật không phải bao gồm tất cả các yếu tố 
bên ngoài, mà chỉ những yếu tố nào có ảnh hưỏỉng đến đời sống sinh vật ở 
các mức độ như các thể, quần thể và quần xã. Môi trường có sự biến đổi theo 
thời gian do vậy sinh vật sống trong môi trườriR cũng thay đổi theo.



2.2.2.. Các yếu tố  sinh thái của môi trường vô sinh

* Ánh sáng

Năng lượng ánh sáng: Năng lượng nhận được từ ánh sáng Mặt Trời, 
chỉ một phần nhỏ ở trong lòng đất. Sinh vật sử dụng nguồn năng lượng một 
cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Đây cũng là một yếu tố giới hạn đối với sinh 
vật ở mức tối đa và tối thiểu. Nó cũng kích thích sự sinh trường và phát triển 
của sinh vật. Mức độ giói hạn sẽ quy đinh loài ưa sáng và loài ưa tối. Ánh 
sáng tác động đến sự phát triển và các yếu tố giải phẫu của sinh vật:

- Thực vật cần năng lượng ánh sáng để tiến hành quang hợp (mặc dù 
rất nhỏ). Các loài có khả năng quang hợp càng lớn càng cần nhiều ánh sáng.

- Sinh vật có sự thay đổi màu sắc, sinh thái, khả năng bốc thoát hơi 
nước... để phù hợp điều kiện về đặc điểm ánh sáng.

- Sinh vật cần năng lượng ánh sáng để xây dựng các mô và sinh sản 
(đẻ trứng, tạo phôi, nảy hạt và chất dự trữ tinh bột, đường ở thực vật và lipít ở 
động vật.

- Cưòfng độ ánh sáng, độ dài của tia sáng tác động theo thời gian và 
không gian, có ảnh hưởng đến sự phân bố của sinh vật, năng suất cây trồng.

* Nhiệt độ

Nhiệt độ cũng là yếu tố sinh thái giới hạn, là yếu tố điều khiển đối với 
sinh vật, nhất là thực vật. Nó quyết định sự biến đổi thời tiết, biến đổi mùa và 
nhịp độ sinh trưởng của sinh vật ở các vùng.

Thực vật phân bố khác nhau ở mỗi đới, mỗi tầng cây, ở sưòfn nam hay 
sưòfn bắc, Sinh vật có thể thích nghi với từng vùng khí hậu, nhưng chúng có 
thể sống lấn qua các vùng kế cận bằng sự thích nghi từ từ hay bằng sự đột 
biến di truyền.

Các giới hạn trên và dưới của mỗi sinh vật đều có sự thay đổi nhờ sự 
thích nghi, chúng có thể rộng nhiệt hay hẹp nhiệt - sinh vật ưa nóng và sinh 
vật ưa lạnh. Sự thay đổi này tuỳ theo giống thích nghi với khí hậu ở địa 
phưoỉng. Giới hạn tối đa (trên) là nguy kịch cho sinh vật hơn là giới hạn dưới. 
Sự chống chịu của sinh vật ở nước hẹp hơn là sinh vật ở cạn.

Sự chống nóng ở thực vật đểu phụ thuộc vào tổ chức của chất nguyên 
sinh và có liên quan đến nhiều quá trình sinh hoá và sinh lý. Hoạt động hô 
hấp của thực vật thường có biên độ nhiệt rộng. Hiện tượng quang hợp cực đại 
sẽ gần với nhiệt độ giới hạn tối đa.



Như vậy nhiệt độ tác động đến sinh vật theo thời gian và không gian, 
có ảnh hưcmg đến sự phân bố của sinh vật, năng suất cây trồng, đến sự sinh 

sản và sinh trưỏmg của sinh vật.

* Nước

Nước là điều kiện sinh tồn của sinh vật, mỗi cơ thể sinh vật có 2/3 là 
nước, sinh vật trên cạn và sinh vật thuỷ sinh đều cần có nước. Đối với suủi 
vật thuỷ sinh nước còn là môi trường sống, vì vậy đặc điểm dòng nước có 
ảnh hưởng rất lớn đến đặc điểm phát triển và sự tồn tại của các loài suủi vật 
(sinh vật nước ngọt, nước mặn, nước lợ...). Sinh vật trên cạn không thể thiếu 
nước cho quá trình sinh trưởng và phát triển. Đặc biệt nước điều hoà dung 
dịch khoáng trong đất để thực vật dễ dàng hút các chất khoáng ở ưong đất...

Nước cùng vói nhiệt độ chi phối sự phân bố của các đới sinh vật, 
nhưng chỉ có 5% lượng nước được dùng trong quang hợp, 99,5% còn lại để 
chống hạn bằng sự bốc thoát hơi nước của sinh vật, chống nóng, làm hạ nhiệt 
độ của lá thực vật, của thân động vật.

Hệ số thoát hoi nước: để tổng hợp được Ig chất khô cần tới 250 đến 
400g nước (thấp ở vùng lanh, cao ở vùng khô và nóng). Cây hút nước vói 
mức độ khác nhau tuỳ theo nhiệt độ của mỗi địa phuofng và khả năng thích 
nghi của mỗi loài. Đối với động vật luôn chọn nơi gần nước làm nơi sinh 
sống, nước ảnh hưỏỉng đến cơ năng sinh lý của sinh vật.

Nước có vai trò trong sự phân chia nhóm sinh thái thực vật: tính chất 
giới hạn của nước cùng vói các tính chất khác như giải phẫu sinh lý -  sinh 
thái của thực vật dùng để phân chia các nhóm thực vật: thực vật ưa ẩm, thực 
vật ưa khô, thực vật thiiỷ sinh.

Quản lý sự cân bằng nước của một vùng: Thực vật đặc biệt là rừng có 
vai trò điều hoà giữ ẩm, gây mưa ở địa phương, điều hoà dòng chảy trên mặt, 
hạn chế sự bào mòn của đất. Trong thiên nhiên, các yếu tố môi trường đều 
tác động đến sinh vật cùng một lượt và sinh vật sẽ chống chịu các kết quả 
tổng hợp đó, chứ không phải kết quả nguyên xi của các yếu tố riêng lẻ nói 
trên (ánh sáng, nhiệt độ, nước)

*Đ ất

Đất là yếu tố sinh tồn của thực vật cắm rễ, thành phần khoáng (các 
nguyên tố đại lượng, vi lượng), độ ẩm, nhiệt độ của đất sẽ quy đinh giới hạn 
sinh thái của đất.



Độ pH trở thành yếu tô giới hạn quan trọng của sự sống còn của sinh 
vật. Biên độ giới hạn rộng hay hẹp tuỳ từng loài sinh vật đã được “huấn 
luyện” thích nghi tự nhiên với môi trường của hệ sinh thái. Xuất hiện 3 nhóm 
cây: Nhóm cây ưa a xít, nhóm cây trung túih, nhóm cây ưa kiềm.

*Gió

Gió có tác động như là một yếu tố giới hạn đối vói động vật, thì đối 
với thực vật nó có tác hại ở ngoài mức giói hạn tối đa ở mỗi trường hợp khác 
nhau. Tốc độ, túih chất gió sẽ ảnh hưởng đến cơ năng sinh lý hình thái của 
sinh vật: khả năng chống chịu, khả năng bốc thoát hơi nước.

2.3. Các yếu tố sinh thái của môi trường hữu sinh

2.3.1. Phản ứng giói hạn trong loài

Tập tính nhóm: Quần thể động vật duy trì những mối tác động qua lại 
có tính xã hội ở mật độ cá thể thấp qua tính trạng thức ăn quy định. Đó là sự 
chọn lọc theo nhóm và nó được dựa vào các yếu tố sau: tầm cỡ đàn, độ tuổi, 
tập tính lãnh thổ... trong nhóm có một hoặc một số cá thể đầu đàn. Liên quan 
đến tập tính bảo vệ, lựa chọn thức ăn... Có trường hợp cá thể loài tự tách ra 
để ra nhập vào nhóm khác cùng loài thì chúng tuân theo những nguyên tắc 
của nhóm mới, môi trường mới.

Cạnh tranh trong loài: Thể hiện rõ ở động vật sống thành cặp hay 
đàn, chúng chiếm cứ lãnh thổ và thức ăn, thực vật có sự canh tranh ánh sáng

Trong quần xã sinh vật có nhiều loài sống chung với nhau, không 
tránh khỏi những quan hệ tương tác giữa hai loai hay nhiều loài. Hai loài 
sống với nhau và có nhu cầu như nhau thì một trong hai sẽ bị đào thải trong 
một thời gian.

Các quan hệ tương tác bao gồm: Quan hệ trung tính, cạnh tranh về nơi 
ở thức ãn giữa 2 loài, ký sinh - vật chủ, cộng sinh cả 2 bên cùng có lợi, hội 
sinh, một bên có lợi ít, một bên có lợi nhiều. Các mối quan hệ này phụ thuộc 
vào điều kiện môi trường sinh thái qua các giai đoạn sống, có khi mối quan 
hệ này có thể chuyển sang mối quan hệ khác

2.3.2. Nơi cư trú và ổ  sinh thái

Tất cả các nhân tố có ảnh hưỏỉng đến một sinh vật trong suốt cuộc đời 
của chúng được gọi là môi trường sống. Môi trường sống được chia thành hai 
phần vô sinh và hữu sinh.
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